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KHÓA: QH-2009-E

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm

Học phí 

phải TT Đã thu Chưa thu Lớp

9050449 Nguyễn Thị Thu Liễu 26/01/1991 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2009-E KTCT
9050351 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/04/1991 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2009-E KTPT
9053111 Nguyễn Thị Ái 02/12/1989 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 0 1.120.000 QH-2009-E QTKD-LK

KHÓA: QH-2010-E

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm

Học phí 

phải TT Đã thu Chưa thu Lớp

10053066 Vũ Thị Bích 10/06/1991 Kế toán quốc tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E KTĐN-LK
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E TCNH
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053356 Vương Thị Huệ 23/04/1991 Quản trị tài chính quốc tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E TCNH-LK

KHÓA: QH-2011-E

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm

Học phí 

phải TT Đã thu Chưa thu Lớp

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2011-E KINHTE
11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2011-E KINHTE
11050241 Nguyễn Thị Cúc 15/06/1993 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2011-E KINHTE
11053137 Hoa Huyền Trang 25/02/1991 Kinh tế vĩ mô 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2011-E KTĐN-LK
11053152 Bùi Đức Anh 01/07/1992 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2011-E KTĐN-LK
11053214 Lương Thị Huyền Trang 06/12/1991 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2011-E KTĐN-LK
11053214 Lương Thị Huyền Trang 06/12/1991 Kinh tế công cộng 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2011-E KTĐN-LK
11050151 Phạm Hồng Sơn 16/05/1993 Thuế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2011-E KTPT
11053383 Phạm Thị Thuỳ 04/04/1992 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2011-E KTPT-LK
11050114 Phạm Thị Ngân 10/01/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2011-E KTQT
11050623 Bùi Thị Nga 23/02/1992 Thuế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2011-E TCNH

KHÓA: QH-2012-E

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm

Học phí 

phải TT Đã thu Chưa thu Lớp

12050504 Lại Thị Tình 10/04/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 560.000 0 560.000 0 560.000 QH-2012-E KETOAN
12050641 Trần Thị Hoàng Anh 25/07/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050642 Nguyễn Khánh Huyền 30/12/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTPT
12050642 Nguyễn Khánh Huyền 30/12/1994 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2012-E KTPT
12050124 Đào Duy Tùng 02/09/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050273 Đinh Thị Huệ 21/05/1994 Kinh tế lượng 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050673 Nguyễn Trần Trung 26/04/1994 Toán kinh tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
12050673 Nguyễn Trần Trung 26/04/1994  Kinh tế vi mô 2 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2012-E KTQT
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12050023 Tống Mỹ Duyên 12/03/1994 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
12050493 Nông Ngọc Lan 10/07/1993 Tài chính doanh nghiệp 1 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2012-E TCNH
12050493 Nông Ngọc Lan 10/07/1993 Quản trị học 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2012-E TCNH
11000400 Lâm Tuấn Mạnh 24/02/1993 Kinh tế vĩ mô 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2012-E-KTPT LK

KHÓA: QH-2013-E

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm

Học phí 

phải TT Đã thu Chưa thu Lớp

11060037 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/10/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E KINH TẾ-LUẬT
11060037 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/10/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E KINH TẾ-LUẬT
11060037 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/10/1993 Kinh tế vĩ mô 2 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E KINH TẾ-LUẬT
11060037 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/10/1993 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E KINH TẾ-LUẬT
13050031 Lê Văn Ninh 06/05/1994 Kinh tế vĩ mô 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2013-E KINHTE
13050040 Phan Thanh Thiện 26/06/1995 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 560.000 0 560.000 0 560.000 QH-2013-E KINHTE
13050040 Phan Thanh Thiện 26/06/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2013-E KINHTE
13050074 Lăng Trung Nghĩa 30/10/1995 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2013-E KTPT
13050605 Nguyễn Thu Quỳnh 05/11/1995 Kinh tế vĩ mô 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2013-E KTPT
13050133 Bùi Đức Khải 03/12/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2013-E KTQT
13050146 Cấn Thành Luân 03/12/1994 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2013-E KTQT
13050146 Cấn Thành Luân 03/12/1994 Luật kinh tế 2 370.000 0 370.000 0 370.000 QH-2013-E KTQT
10040164 Nguyễn Mạnh Hà 07/07/1992 Quản trị học 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E KTQT-NN
10042263 Đào Thu Thảo 17/06/1992 Kinh tế vĩ mô 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E KTQT-NN
11040013 Đỗ Mai Anh 01/03/1993 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E KTQT-NN
11040013 Đỗ Mai Anh 01/03/1993 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E KTQT-NN
12040557 Phạm Xuân Lộc 23/09/1994 Quản trị học 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E KTQT-NN
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Toán cao cấp 4 1.320.000 0 1.320.000 0 1.320.000 QH-2013-E QTKD
13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 Nghiên cứu hành vi xã hội 3 990.000 0 990.000 0 990.000 QH-2013-E QTKD
13050332 Bùi Hoàng Thủy Tiên 11/12/1995 Quản trị học 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2013-E TCNH-CLC
13050332 Bùi Hoàng Thủy Tiên 11/12/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2013-E TCNH-CLC
10040322 Trần Thị Lan Hương 13/02/1992 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E TCNH-NN
10040322 Trần Thị Lan Hương 13/02/1992 Luật kinh tế 2 560.000 0 560.000 0 560.000 QH-2013-E TCNH-NN
10040322 Trần Thị Lan Hương 13/02/1992 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E TCNH-NN
10040503 Phan Bích Ngọc 30/12/1992 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E TCNH-NN
10040503 Phan Bích Ngọc 30/12/1992 Luật kinh tế 2 560.000 0 560.000 0 560.000 QH-2013-E TCNH-NN
10040503 Phan Bích Ngọc 30/12/1992 Các thị trường và định chế tài chính FIB2003 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E TCNH-NN
11040288 Phạm Thị Hằng 02/03/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E TCNH-NN
11040288 Phạm Thị Hằng 02/03/1993 Luật kinh tế 2 560.000 0 560.000 0 560.000 QH-2013-E TCNH-NN
12040722 Nguyễn Thị Oanh 20/09/1994 Tài chính doanh nghiệp 1 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E TCNH-NN
12040722 Nguyễn Thị Oanh 20/09/1994 Kinh tế vĩ mô 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E TCNH-NN
12041173 Nguyễn Phương Anh 24/10/1994 Tài chính doanh nghiệp 1 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2013-E TCNH-NN


